KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2023 - LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá


	
	Tuần I

          (Từ  2/1- 6/1/2023)
GV: Nguyễn Hiền Hạnh
	Tuần II

( Từ 9/1- 13/1/2023)

GV: Lê Thị Hà
	Tuần III

( Từ 16/1-20/1/2023)

GV: Nguyễn Hiền Hạnh
	

	Đón trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe và học tập của trẻ. Về thời tiết đang giao mùa

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào người thân, chào cô giáo

- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.
	* LVPT TC 

9,15

* LVPT NT 
21,23,24,30,50,51
*LVPTNN:

54,67

* LVPT TC-QHXH:

77,85
* LVPTTM
89,92

	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường
+ Hô hấp: Thổi nơ

+ Tay: Sang ngang, lên cao.

+ Chân: Ngồi khuỵu gối.

+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên tay chống hông, tay đưa qua đầu

+ Bật: Chân trước, chân sau.

* Tập dân vũ Pikachu.

- Hồi tĩnh cho làm chim bay nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân: thời tiết, các loại hoa quả thường có vào mùa xuân.

- Trò truyện về ngày tết: cách trang trí nhà cửa, mâm ngũ quả, các món ăn thường có trong ngày tết .

- Trò chuyện với trẻ về các di tích có tại địa phương, các lễ hội có ở mùa xuân: 
+ Kể tên và nói đặc điểm của một số lễ hội ( MT 50)
+ Kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương ( MT 51)
+ Trẻ biết vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước ( MT 77).
- Trò chuyện với trẻ về  một số cây xanh quanh bé 

+ Trẻ quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý: Vì sao cây lại héo? Vì sao lá cây bị ướt?....( MT 21)

	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Tạo hình

Xé dán lá cây
( Tiết đề tài ) ( MT 89)
	Tạo hình

            Trang trí cành hoa đào
( Đề Tài)
	Tạo hình
                Nặn quả tròn 
  ( Đề tài) (MT 92)
	

	
	Thứ 3
	 LQVT

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng và chữ số 4
	LQVT
Tách nhóm đối tượng có số lượng là 4
	LQVT

Ôn luyện 
	

	
	Thứ 4
	LQVH

Truyện: Sự tích các loài hoa
( Đa số trẻ chưa biết)

	Âm Nhạc
DH: Hoa trong vườn

NH: Hoa thơm bướm lượn

TCÂN: Ai nhanh nhất
	LQVH
Thơ; Tết đang vào nhà
( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 54)
	

	
	Thứ 5
	PTVĐ
VĐCB: Đi khụy gối
TCVĐ: Kéo co
	PTVĐ
VĐCB:  Đi kiễng gót, đi bằng gót chân
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	PTVĐ
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang ( Xa 2m)
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
	

	
	Thứ 6
	HĐKP

Qúa trình phát triển của cây từ hạt ( MT 85)

	HĐKP

Hoa mùa xuân


	HĐKP
Bé vui đón têt
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1: 

* Quan sát: Quan sát hoa cẩm tú cầu, quan sát hoa lay ơn, quan sát hoa giấy
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, kéo co, mèo và chim sẻ, gieo hạt
- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời.
Tuần 2: 

* Quan sát: Quan sát đồ chơi ngoài trời, quan sát vườn hoa hồng

* TCVĐ: Bắt bướm, trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ ,ô tô và chim sẻ

* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, thú nhún.
Tuần 3: 
* Quan sát: Quan sát thời tiết, quan sát khu vườn cổ tích, quan sát con ngựa vằn, con hươu cao cổ
- Làm thí nghiệm sự hòa tan của đường và muối trong nước

+ Pha đường/muối vào nước, dự đoán, quan sát, so sánh ( MT 23)
* TCVĐ: Nhảy bao bố, nhảy dân vũ, lộn cầu vồng, đi cà kheo
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích  đu, bập bênh, đu quay.

HĐLĐ: Nhặt lá rụng sân trường, nhặt cỏ vườn rau, , lau lá cây góc thiên nhiên lớp.
	

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bán thực phẩm ngày tết ( T1), Hội chợ hoa (T2), Bé tập làm bánh chưng ngày tết (T3)

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa, xây dựng khu vui chơi, xây dựng hội chợ tết.

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Cách sử dụng thìa, chải tóc, cách mặc áo - cởi áo ( móc quần áo), cách sử dụng đũa.

- Góc học tập: Ôn nhận biết, tách thêm bớt các nhóm đồ vật có số lượng 1,2,3,4

- Góc Toán: Sắp xếp theo quy tắc và đếm, so sánh, thêm bớt các số lượng.
+ Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: “Bao nhiêu?”; “là số mấy?”…(MT 30)
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về tết và mùa xuân
- Góc sách:  Xem tranh ảnh về  ngày tết, kể chuyện theo tranh, xem tranh về mùa xuân,các loại hoa

+ Trẻ xem tranh ảnh và nhận xét xét trò chuyện ( MT 24)
- Góc tạo hình: vẽ, tô màu, nặn các loại hoa mùa xuân, quả ngày tết

* Ứng dụng STEAM tuần 2: Làm hộp trồng cây

S: Trẻ biết những điều kiện cần để cây phát triển 

T: Dùng thiết bị công nghệ để khám phá

E: Nghiên cứu để đưa ra phương án làm hộp trồng cây từ vật liệu phế thải

A: Trang trí, vẽ biểu tượng hoặc tô màu hộp trồng cây

M: Đếm theo khả năng
* HĐ Giao lưu 
- Thứ 3 tuần 1: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức các trò chơi vận động ( Chạy tiếp sức, kéo co)

- Thứ 6 tuần 2: Trải nghiệm cho trẻ làm sữa chua thạch caramen
- Thứ 3 tuần 3: Giao lưu với lớp A4: Tổ chức hát, vận động các bài hát về chủ đề trong tháng.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 
- Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết ăn nhiều loại thưc ăn để cơ thể cao lớn khỏe mạnh và cao lớn. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống ( không ăn thức ăn sống, ôi thiu, rửa sạch hoa quả trước khi ăn) . Biết một số thực phẩm cùng nhóm: Thịt, cá, ...có nhiều chất đạm. Rau, quả chín có nhiều vitamin. Biết rửa tay trước khi ăn, Xúc miệng nước muối sau ăn
+ Trẻ nói được các món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán kho, gạo nấu cơm, nấu cháo ( MT 9).
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ và cô kể cho trẻ nghe chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe ngủ
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Nu na nu nống”, “ taxi”, “ 5 ngón tay xinh”, “Chi chi chành chành”…
	

	
	Thứ hai
	HDTC: Kéo cưa lửa xẻ
	HDTC:  Con cá vàng bơi
	HDTC: 2 chú chim xinh
	

	
	Thứ ba
	Rèn kĩ năng đọc thơ diễn cảm .

	Làm vở TCHT:
Bài 5
	Rèn kĩ năng kể chuyện 


	

	
	Thứ tư
	Rèn kĩ năng phòng tránh các đồ dùng nguy hiểm 

( MT 15)
	Rèn kỹ năng nhận biết ký hiệu thông thường trong cuộc sống

( MT 67) 
	Rèn kĩ năng âm nhạc
	

	
	Thứ năm
	Rèn kỹ năng tự cất ba lô 

	Làm hộp trồng cây theo phương pháp STEAM

	Ôn  kỹ năng  gấp quần,áo
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	Mùa xuân đến rồi
	Hoa mùa xuân
	Bé vui đón tết
	

	Đánh giá kết  quả thực hiện
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